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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT


            --------------------------

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.   Thông tin chung về học phần

Tên học phần:
Võ Taekwondo và phương pháp tập luyện
Mã học phần:
85108                                        

Số tín chỉ:

2 TC
Học phần tiên quyết:   Không
Đào tạo trình độ:    Đại học – Cao đẳng và Trung cấp.

Giảng dạy cho các ngành: Sinh viên năm 1, năm 2 (tất cả các ngành ĐHNT)

Bộ môn quản lý:               Giáo dục Thể chất

Phân giờ tín chỉ đối với  học phần:


+ Nghe giảng lý thuyết:       4 tiết


+ Thực hành, thực tập:       10 tiết


+ Thi kết thúc học phần:      4 tiết

+ Tự học:                            12 tiết


            Tổng cộng:

     30 tiết
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy.

-  Họ và tên:  Giang Thị Thu Trang

-  Chức danh, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ

-  Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm:  Văn phòng bộ môn  GDTC

(Tầng 2 – Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Nha Trang)

-  Điện thoại, email:  0935.240882, visiontrang@gmail.com
-  Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Không

-  Thông tin về trợ giảng:  Không
3. Thông tin về lớp học.

-  Tên lớp:  Võ Taekwondo (tự chọn) cho Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.
-  Sĩ số:  khoảng 60 – 81 sinh viên.
-  Giảng đường: 
+ Lý thuyết:  tại Văn phòng Bộ môn GDTC (tầng 2 – Nhà thi đấu)

+ Thực hành:  sân bãi.
-  Học kỳ, năm học: Học kỳ 1 năm học 2012 – 2013.

-  Thời khóa biểu: Học phần GDTC 3 môn Taekwondo (tự chọn)
	Sáng
	Thứ  2
	Thứ 3
	Thứ  4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	7h00
	Võ 1
	
	
	Võ 2
	
	

	Chiều
	
	
	
	
	
	

	15h30
	Võ 3
	
	
	Võ 4
	
	


4.   Tóm tắt học phần

- Lịch sử phát triển của võ thuật nói chung, môn võ Taekwondo nói riêng ở việt nam và trên thế giới.

- Các kĩ thuật căn bản.

- Hệ thống tấn pháp căn bản.

- Các đòn đấm và đòn đỡ căn bản.

- Các đòn đá căn bản.

- Bài quyền số 1.

- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn Taekwondo trong học tập và đời sống.

- Luật thi đấu và trọng tài.
5.   Mục tiêu học phần
5.1.   Mục tiêu đào tạo chung của học phần


- Kiến thức: Nắm được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật tấn – đá – đỡ – đấm – Bài quyền số 1 và phương pháp tập luyện.
 
- Kỹ năng: Khả năng thực hiện động tác chính xác về kỹ thuật tấn – đá – đỡ – đấm và bài quyền số 1. Biết cách tổ chức hướng dẫn sinh viên tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài ở trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện phương pháp giảng dạy kỹ thuật tấn – đá – đỡ – đấm và Bài quyền số 1. 


- Thái độ: Ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.


5.2.   Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, ý nghĩa và tác dụng, luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn võ nói chung và môn Taekwondo nói riêng. 

- Kỹ năng: Thực hiện được các kĩ thuật căn bản, các thế tấn, đòn đấm, đòn đá, đòn đỡ và bài quyền số 1 của môn võ Taekwondo. Áp dụng làm phương tiện tập luyện nhằm nâng cao sức khoẻ và tự vệ. 


- Thái độ, yêu thích môn học Taekwondo và tinh thần thượng võ của người việt Nam trong các thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước. Rèn đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý trí sắt bén. 

6.   Nội dung chi tiết học phần
6.1.   Lý thuyết (4 tiết)
- Lịch sử phát triển của võ thuật nói chung, môn võ Taekwondo nói riêng ở việt nam và trên thế giới.
- Cơ sở khoa học của hệ thống các kĩ thuật căn bản.
- Hệ thống tấn pháp

- Các đòn đấm và đòn đỡ căn bản

- Các đòn đá căn bản.

- Ý nghĩa tác dụng của môn Taekwondo.
- Luật thi đấu và trọng tài.

6.2.   Thực hành (10 tiết)
- Kỹ thuật: Tấn nghiêm, tư thế chuẩn bị, tấn trung bình và đòn đấm thẳng.  

- Kỹ thuật: Tấn trước (tấn bước) và các đòn đỡ hạ – trung – thượng.
- Kỹ thuật: Tấn thấp và Bài quyền số 1 (12 nhịp).
- Kỹ thuật:  Đá tống trước hạ – trung – thượng và hoàn tất Bài quyền số 1.
- Kỹ thuật: Ôn tập Bài quyền số 1 và tự vệ.


7.   Hình thức tổ chức dạy học
7.1.   Lịch trình chung
	Thời gian
	Nội dung
	Phân bổ số tiết cho hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng

	
	
	Giờ lên lớp
	TH, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần
1
	Thực hành:

+ Nghi thức Taekwondo
+ Kỹ thuật nắm đấm
+ Kỹ thuật đấm: 

Hạ – trung – thượng

+ Tấn: Nghiêm – Chuẩn bị
	
	2
	
	
	
	

	Tuần 2
	Thực hành:
+ Kỹ thuật đỡ: 

Hạ – trung – thượng 
+ Tấn: Trung bình – Thấp 
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
3
	Thực hành:

+ Hướng dẫn 12 động tác đầu tiên của Bài quyền 1

+ Đá Tống trước
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
4
	Thực hành:
+ Hoàn thiện Bài quyền 1
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
5
	Lý thuyết:

+ Lịch sử phát triển các môn Võ ở Việt Nam

+ Nguồn gốc ra đời và sự phát triển môn Taekwondo

+ Các nội dung của môn võ Taekwondo

+ Tầm quan trọng môn Taekwondo trong học tập và trong đời sống.

+ Luật thi đấu và trọng tài
	2
	
	2
	
	2
	

	Tuần
6
	Thực hành:

+ Kiểm tra giữa kỳ
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
7
	Thực hành:

+ Ôn tập Bài quyền 1

+ Giới thiệu các đòn tự vệ
	
	2
	
	
	2
	

	Tuần
8
	Thi kết thúc học phần
	
	2
	
	
	
	

	Tổng cộng
	2 tiết
	14tiết
	2 tiết
	
	12tiết
	30 tiết


7.1.   Điều kiện hỗ trợ để giảng dạy học phần

- Sân bãi rộng và bằng phẳng.
- Phòng học giờ lý thuyết gồm: máy vi tính, máy chiếu…

8.   Giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hùng Sơn, 1992, Kỹ thuật Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội. 

- Hồ Hoàng Khánh, 1995, Căn bản Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội. 

- Ủy ban TDTT, 1999, Giáo trình Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội. 

- Mai Văn Muôn – Lê Anh Thơ – Chu Quang Chú – Ngô Xuân Bính, 1991, Lược sử võ cổ truyền Việt Nam, NXB TDTT.
- Ủy ban TDTT, 2006, Luật thi đấu Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội. 

- Tham khảo về Võ Vovinam: http://vovinam.org.vn/.

9.   Phương pháp, hình thức kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập

9.1.   Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

9.2.   Các hoạt động đánh giá

A. Đánh giá lần 1 giữa học kì: chiếm 50% điểm học phần.

a. Nội dung kiểm tra giữa học kì: Lý thuyết Taekwondo.

b. Hình thức đánh giá giữa kì: Được công bố vào đầu học kì.

c. Điểm hoạt động học tập: 

· Sự chuyên cần.

· Tham gia thảo luận.

· Thuyết trình: trình bày trước lớp một vấn đề lý thuyết được chuẩn bị trước.

· Tiểu luận (tùy theo tính chất của tiểu luận giáo viên có thể lấy điểm tiểu luận thay cho toàn bộ điểm hoạt động học tập).

B/ Đánh giá lần 2 cuối học kì: chiếm 50% điểm học phần.

Nội dung thi cuối học kì: Kỹ thuật cơ bản và Bài quyền số 1.
9.3.   Thang đánh giá học phần
Điểm Trung bình = (điểm thi + điểm tích cực) / 2
A/ Điểm tích cực: 10 điểm.

· Chuyên cần: 3 điểm (điểm danh)

· 18 tiết (02 tiết Thi – 02 tiết Kiểm tra – 04 tiết LT – 10 tiết TH)

· (01 buổi LT và 05 buổi TH) : 0.5 điểm /1 buổi.

· Tích cực: 2 điểm (các hoạt động trên lớp)

· Cán sự lớp : 1 điểm.

· Tích cực : 1 điểm.

· Lý thuyết: 5 điểm (thuyết trình: 2 điểm – làm việc theo nhóm: 3 điểm)
B/ Điểm thi: 10 điểm.

· Thuộc Bài quyền số 1 (5 điểm)

· Vấp 1 lần : 4 điểm
· Vấp 2 lần  : 3 điểm.
· Vấp 3 lần (đi lại từ đầu Bài quyền) : 2 điểm. 

· Không hoàn thành Bài quyền : 1 điểm.

· Không tham gia thi : 0 điểm.

· Kỹ thuật Bài quyền số 1 (3 điểm)

· Kỹ thuật Tấn  : 1 điểm.

· Kỹ thuật Tay  : 1 điểm.

· Kỹ thuật Chân  : 1 điểm. 

· Nghệ thuật Bài quyền số 1 (2 điểm).
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